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Phụ lục II

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NHÓM NGHIÊN CỨU

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHNT ngày        tháng       năm 2023

của  Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

Mẫu 1. Đề xuất danh sách thành viên của nhóm
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Khánh Hoà , ngày      tháng     năm 20….


ĐỀ XUẤT DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU 

Tên nhóm: ………………………………………………………………………………

Viết tắt: ………………………………………………………………………………

Lĩnh vực: ………………………………………………………………………………..

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Điện thoại
	Email
	Nhiệm vụ

	1
	
	
	
	
	Trưởng nhóm

	2
	
	
	
	
	Thành viên chủ chốt

	3
	
	
	
	
	Thành viên chủ chốt

	4
	
	
	
	
	Thành viên

	
	….
	…..
	…
	…
	….


TRƯỞNG NHÓM/KHOA/VIỆN

(Họ, tên và chữ ký)
Mẫu 2. Bản tóm tắt nội dung nghiên cứu và kế hoạch phát triển nhóm
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Khánh Hoà , ngày      tháng     năm 20…


TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÓM
1. Tên nhóm …………...………………………………………………………………

2. Viết tắt …………...…………………………………………………………………
2. Lĩnh vực …………...………………………………………………………………..
4. Mục tiêu

…………...………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………
5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu (Không quá 1 trang A4)

…………...………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………
6. Kế hoạch phát triển nhóm trong thời gian là 05 năm (Không quá 1 trang A4)

…………...………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………
TRƯỞNG NHÓM/KHOA/VIỆN

(Họ, tên và chữ ký)
Mẫu 3. Đơn đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Khánh Hoà , ngày      tháng     năm 20…


ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP NHÓM NGHIÊN CỨU


Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu trong Trường Đại học Nha Trang số QĐ…của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang ngày…;
Chúng tôi xin đăng ký nhóm nghiên cứu cho đợt xét chọn năm 20… với các thông tin như sau:
1. Tên nhóm nghiên cứu:

2. Lĩnh vực chuyên môn hoạt động:

3. Trưởng nhóm:
Chức danh, họ tên:

Chuyên môn:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:  



E-mail:


Kính đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang tổ chức xét chọn và thành lập nhóm nghiên cứu theo đăng ký ở trên.
Hồ sơ đăng ký kèm theo gồm: Đề cương thuyết minh, lý lịch khoa học của các thành viên gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Khánh Hoà, ngày       tháng    năm 20….
                                                                           Trưởng nhóm/Khoa/Viện
                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 4. Hồ sơ đăng ký thành lập nhóm nghiên cứu
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

	


HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP NHÓM NGHIÊN CỨU

I. TÓM TẮT

	1
	Thông tin chung nhóm

	Tên nhóm: ………………………………………………………………………………...

Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………

	2
	Thông tin liên lạc của Trưởng nhóm

	
	Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

Email: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………….

	3
	 Các thành viên nhóm nghiên cứu

	

	TT
	Họ và tên,

học hàm học vị
	Đơn vị

công tác
	Nội dung, 

công việc chính tham gia
	Thời gian làm việc cho nhóm  

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	4
	Dự án khoa học của nhóm 

	4.1 Thông tin chung về dự án

Tên dự án : ……………………………………………………………………………………

Lĩnh vực : ……………………………………………………………………………………..

Từ khóa (tối đa 5 từ): …………………………………………………………………………

4.2. Tóm tắt dự án khoa học (tối đa 1/2 trang): 

…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

4.3 Sự gắn kết trong nhóm về các vấn đề khoa học và sự bổ sung của các thành viên: (tối đa 1/2 trang) …………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

4.4 Các hoạt động đã, đang và dự định sẽ thực hiện nhằm mục tiêu phát triển nhóm trong mạng lưới khoa học trong nước, khu vực, quốc tế (tối đa 1/2 trang): …………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................




II. HỒ SƠ CHI TIẾT

	5
	Trình bày dự án khoa học (tối đa 10 trang)

	…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................



	6
	Mô tả về nhóm (tối đa 3 trang)

	6.1 Xây dựng nhóm 

Làm rõ mối liến hệ giữa các mục tiêu và hồ sơ khoa học của các thành viên. 

…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

Mô tả sự phù hợp của dự án với các ưu tiên khoa học của trường, quốc gia hoặc khu vực.

…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

       …………...................................................................................................................................

6.2 Trình bày các hoạt động theo kế hoạch của nhóm 

(Ngoài các hoạt động nghiên cứu được trình bày ở trên. Nhóm sẽ trình bày ở đây các định hướng về mặt đào tạo sau đại học, các hoạt động khoa học. Nhóm nghiên cứu sẽ nỗ lực để cho thấy việc hiện thực hóa các hoạt động khác nhau này sẽ giúp ích như thế nào cho sự phát triển của nhóm)

…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

       …………...................................................................................................................................

6.3 Phân tích điểm mạnh và điểm yếu

(Nhóm sẽ phân tích điểm mạnh và điểm yếu của mình và đưa ra các chiến lược dự định thực hiện để tăng cường điểm mạnh và khắc phục điểm yếu)

…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

       …………...................................................................................................................................

6.4 Ấn phẩm đã xuất bản của nhóm

(nghĩa là có sự xuất hiện của ít nhất 2 thành viên trong nhóm)

…………...................................................................................................................................

…………...................................................................................................................................

       …………...................................................................................................................................

	7
	 Tóm tắt thông tin cá nhân các thành viên

	7.1 Thông tin cá nhân của Trưởng nhóm

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………..

Lĩnh vực nghiên cứu: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Di Động: ………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………

(Kèm theo lý lịch khoa học của Trưởng nhóm)
7.2 Thông tin cá nhân của thành viên chủ chốt thứ nhất

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………..

Lĩnh vực nghiên cứu: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Di Động: ………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………

(Kèm theo lý lịch khoa học của thành viên chủ chốt thứ nhất)

7.3 Thông tin cá nhân của thành viên chủ chốt thứ hai

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………..

Lĩnh vực nghiên cứu: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Di Động: ………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………

(Kèm theo lý lịch khoa học của thành viên chủ chốt thứ hai)

7.4 Thông tin cá nhân của thành viên thứ nhất
Họ và tên: …………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………..

Lĩnh vực nghiên cứu: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Di Động: ………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………

(Kèm theo lý lịch khoa học của thành viên thứ nhất)

7.5 Thông tin cá nhân của thành viên thứ hai
Họ và tên: …………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………..

Lĩnh vực nghiên cứu: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………..

Di Động: ………………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………

(Kèm theo lý lịch khoa học của thành viên thứ hai)

7.6 Thông tin cá nhân của thành viên thứ….




Khánh Hoà, ngày   tháng   năm 20….
Trưởng nhóm/Khoa/Viện
  (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 5. Mẫu ký lịch khoa học của các thành viên nhóm nghiên cứu
LÝ LỊCH KHOA HỌC

	1. Họ và tên:                

	2. Năm sinh:                                                                      3. Nam/Nữ:  

	4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

     Học vị:                                                                              Năm đạt học vị:  

	5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

	 Khoa học Tự nhiên         
	Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ           
	Khoa học Y dược                      

	 Khoa học Xã hội             
	Khoa học Nhân văn                               
	Khoa học Nông nghiệp              

	6. Chức danh nghiên cứu:            

    Chức vụ hiện nay:   

	7. Địa chỉ nhà riêng:  

	    Mobile:                             

    E-mail:   

	8. Cơ quan công tác 

	    Tên cơ quan:                

    Tên người đứng đầu:    

    Địa chỉ cơ quan:           

    Điện thoại:                    ;Fax:                             ;Website: 

	9. Quá trình đào tạo 

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	 
	 
	 

	Thạc sỹ
	
	
	

	Tiến sỹ
	 
	 
	 

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	


	10. Quá trình công tác

	Thời gian 

(từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Lĩnh vực chuyên môn
	Cơ quan công tác

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	11. Các công bố quốc tế tiêu biểu SCIE (lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ) và SSCI (lĩnh vực khoa học xã hội) (liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )
	Năm công bố

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)

	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	1
	
	

	..
	
	


	13. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian 

	1
	
	
	

	..
	
	
	


	14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng 

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình (nếu có)
	Tình trạng 

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	15. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,...)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	1
	
	

	2
	
	

	..
	..
	..

	16. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)

	TT
	Họ và tên
	Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn
	Đơn vị công tác
	Năm bảo vệ thành công

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	


Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác./.

Khánh Hoà, ngày    tháng    năm 202…

Xác nhận của cơ quan chủ quản                                                   Người khai

            Thủ trưởng đơn vị

                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

            (Ký và ghi rõ họ tên)
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